
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
    TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
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	  KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Ngữ văn  – Lớp: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 
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            Họ và tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………......Lớp…….
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng

Hai chị em Mặt Trời và Mặt Trăng hình như là con gái của Ngọc Hoàng. Nhiệm vụ của hai cô hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau. Cô chị Mặt trời được ngồi kiệu có bốn người khiêng đi. Trong số những người khiêng kiệu đó có hai bọn: một bọn già và một bọn trẻ thay đổi nhau. Bản tính bọn trẻ hay la cà dọc đường cho nên khi đến lượt bọn họ khiêng kiệu, cô Mặt Trời thường về chậm, ngày ở dưới hạ giới hóa dài ra. Trái lại, đến lượt các cụ già khiêng kiệu thì lo làm tròn phận sự mà không nghĩ gì đến những điều khác nên nữ thần đi được nhanh chóng, ngày ngắn lại.

Cô Mặt Trăng nguyên xưa kia nghe nói tính tình nóng nảy có phần hơn cả cô chị. Cô không biết rằng nhân dân ở mặt đất khổ sở về tính tình gay gắt của cô. Việc ấy về sau đến tai Ngọc Hoàng. Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt. Từ đó tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành, ở hạ giới ai cũng ưa thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt nhìn xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm; cô ngoảnh lưng lại tức là ba mươi, mồng một; cô ngoảnh sang phải, sang trái tức là thời kì trăng thượng huyền hay hạ huyền. Những lúc trăng có quầng là lúc tro trát mặt ngày trước hiện bụi ra.

(Theo Nguyễn Đổng Chi, Lược khảo về thần thoại Việt Nam, 

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1(0.5 điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Cổ tích
B. Ngụ ngôn
C. Thần thoại
D. Sử thi
Câu 2(0.5điểm). Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ:

A. Chăm lo cuộc sống con người dưới trần gian.

B. Chiếu sáng cho con người làm việc.
C. Làm cho ngày đêm dài ngắn khác nhau.
D.  Hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau.
Câu 3(0.5 điểm). Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện gì?

A. Ban ngày sẽ ngắn đi

B. Ban ngày sẽ dài ra

C. Mặt trời sẽ chiếu sáng ít đi

D. Nữ thần Mặt Trời bị trời trách phạt
Câu 4(0.5điểm). Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm không gian trong truyện “Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng”

A. Không gian bao gồm nhiều cõi: cõi trời, cõi trần gian.
B. Không gian rộng lớn,gắn với các cuộc phiêu lưu của người anh hùng.  

C.  Không gian hoang sơ chưa có sự sống.
D.  Không gian gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng.
Câu 5(0.5điểm). Nội dung khái quát của văn bản trên là:

A. Kể về công việc của nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
B. Giải thích vì sao có ngày dài, ngày ngắn.
C. Lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng.
D. Giải thích các hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, trăng quầng.
Câu 6(0.5điểm). Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải điều gì?

A. Ngày ngắn, ngày dài.

B. Trăng sáng, trăng quầng.

C. Ngày đêm tuần hoàn nhau.

D. Mặt trời có sức nóng dữ dội.

Câu 7(0.5điểm). Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là:

A. Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.
B. Thể hiện các quan niệm về tự nhiên và xã hội của dân gian.

C. Thể hiện sức mạnh của các vị thần sáng tạo thế giới.

D. Thể hiện các tín ngưỡng dân gian về sự tôn thờ các vị thần sáng tạo thế giới.
Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 8(0.5điểm). Theo anh/chị, có thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” không? Vì sao?
Câu 9(1.0điểm). Cách lí giải của dân gian trong văn bản trên cho em hiểu được điều gì?
Câu 10(1.0điểm). Theo anh/chị, câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng có ảnh hưởng gì đến nhận thức của giới trẻ ngày nay.
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Anh/chị hãy viết một bài văn phân tích sự hấp dẫn của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
------ Hết ------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn chấm.

- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.5 điểm

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
	

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0
	6.0

	
	1
	C
	0.5
	

	
	2
	D
	0.5
	

	
	3
	B
	0.5
	

	
	4
	A
	0.5
	

	
	5
	C
	0.5
	

	
	6
	D
	0.5
	

	
	7
	A
	0.5
	

	
	8
	Không thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” vì chi tiết này nhằm lý giải hiện tượng ánh sáng mặt trăng dịu dàng hơn mặt trời, người hạ giới ưa thích ánh sáng của mặt trăng, hiện tượng trăng quầng do lớp tro hiện lên.
Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như Đáp án: 0.5 điểm.

- Trả lời được 01 trong 02 ý: 0.25 điểm.
	0.5
	

	
	9
	Nhận xét cách lý giải:

- Lý giải các hiện tượng theo trí tưởng tượng, trực quan.

- Thể hiện nhận thức sơ khai, đơn giản của dân gian về các hiện tượng tự nhiên.

- Khát vọng muốn khám phá, giải thích quá trình tạo lập thế giới xung quanh.

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày thuyết phục: 1.0 điểm.

​- Trình bày chung chung: 0.5 điểm - 0.75 điểm.

- Trình bày thiếu thuyết phục: 0.25 điểm.
	1.0
	

	
	10
	- Nó giúp các thế hệ trẻ có thể giải thích được những thắc mắc của mình về thế giới xung quanh, về nguồn gốc những hiện tượng thiên nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

- Các câu truyện thần thoại còn giúp thế hệ trẻ hiểu được rằng con người đã hình dung về vũ trụ như thế nào trong thế giới hoang sơ thuở ban đầu.

- Thể hiện sự tôn trọng với di sản văn học dân gian của người xưa.

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày thuyết phục: 1.0 điểm.

​- Trình bày chung chung: 0.5 điểm - 0.75 điểm.

- Trình bày thiếu thuyết phục: 0.25 điểm.
	1.0
	

	II
	
	VIẾT
	4.0
	4.0

	
	
	Hãy viết một bài văn  phân tích sự hấp dẫn của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
	
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề

Sức hấp dẫn về nội dung và đặc sắc nghệ thuật truyện thần thoại Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
	0.25
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách; đảm bảo các yêu cầu sau:
	
	

	
	
	* Giới thiệu truyện thần thoại Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng và nêu nội dung khái quát cần phân tích.

Hướng dẫn chấm: 

- Giới thiệu truyện kể: 0.25 điểm

- Khái quát nội dung cần phân tích : 0.25 điểm
	0.5
	

	
	
	*  Hấp dẫn về nội dung
- Truyện xoay quanh việc lý giải các hiện tượng thiên nhiên của mặt trời và mặt trăng.

- Khát vọng tìm hiểu thế giới, chinh phục tự nhiên của con người.

- Thể hiện sự tôn trọng trí tuệ dân gian trong việc hình dung về thế giới.

* Hấp dẫn về nghệ thuật

- Dựa vào đặc trưng của Thần thoại (không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật) để phân tích về giá trị nghệ thuật trong truyện.

- Trí tưởng tượng phong phú, trực quan sinh động, nhiều chi tiết thú vị, hấp dẫn.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2.0 điểm

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1.25 điểm  - 1.75 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0.25 điểm - 1.0 điểm
	2.0
	

	
	
	* Đánh giá:

- Tổng kết lại giá trị về nội dung và nghệ thuật, thông điệp câu chuyện

- Nêu suy nghĩ, nhận thức bản thân.

Hướng dẫn chấm:

Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5
	

	
	
	* Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25
	

	
	
	* Sáng tạo

Vận dụng hợp lý các thao tác nghị luận; thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.25
	

	TỔNG ĐIỂM (I + II)
	10.0
	10.0


                                                     -HẾT-
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
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	  KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
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            Họ và tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………......Lớp…….
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng

Hai chị em Mặt Trời và Mặt Trăng hình như là con gái của Ngọc Hoàng. Nhiệm vụ của hai cô hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau. Cô chị Mặt trời được ngồi kiệu có bốn người khiêng đi. Trong số những người khiêng kiệu đó có hai bọn: một bọn già và một bọn trẻ thay đổi nhau. Bản tính bọn trẻ hay la cà dọc đường cho nên khi đến lượt bọn họ khiêng kiệu, cô Mặt Trời thường về chậm, ngày ở dưới hạ giới hóa dài ra. Trái lại, đến lượt các cụ già khiêng kiệu thì lo làm tròn phận sự mà không nghĩ gì đến những điều khác nên nữ thần đi được nhanh chóng, ngày ngắn lại.

Cô Mặt Trăng nguyên xưa kia nghe nói tính tình nóng nảy có phần hơn cả cô chị. Cô không biết rằng nhân dân ở mặt đất khổ sở về tính tình gay gắt của cô. Việc ấy về sau đến tai Ngọc Hoàng. Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt. Từ đó tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành, ở hạ giới ai cũng ưa thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt nhìn xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm; cô ngoảnh lưng lại tức là ba mươi, mồng một; cô ngoảnh sang phải, sang trái tức là thời kì trăng thượng huyền hay hạ huyền. Những lúc trăng có quầng là lúc tro trát mặt ngày trước hiện bụi ra.

(Theo Nguyễn Đổng Chi, Lược khảo về thần thoại Việt Nam, 

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003)

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1(0.5điểm). Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm không gian trong truyện “Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng”

A. Không gian hoang sơ chưa có sự sống.
B. Không gian rộng lớn,gắn với các cuộc phiêu lưu của người anh hùng.  

C. Không gian bao gồm nhiều cõi: cõi trời, cõi trần gian.
D.  Không gian gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng.
Câu 2(0.5điểm). .Nội dung khái quát của văn bản trên là:

A. Lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng.

B. Giải thích vì sao có ngày dài, ngày ngắn.

C. Kể về công việc của nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.

D. Giải thích các hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, trăng quầng.
Câu3(0.5điểm). Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ:

A. Làm cho ngày đêm dài ngắn khác nhau.

B. Chiếu sáng cho con người làm việc.

           C. Chăm lo cuộc sống con người dưới trần gian.

           D. Hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau.
Câu4(0.5điểm). Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện gì?

A. Ban ngày sẽ dài ra
B. Nữ thần Mặt Trời bị trời trách phạt

C. Mặt trời sẽ chiếu sáng ít đi
D. Ban ngày sẽ ngắn đi

Câu 5(0.5điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Ngụ ngôn
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Cổ tích

Câu 6(0.5điểm). Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải điều gì?

A. Trăng sáng, trăng quầng.
B. Mặt trời có sức nóng dữ dội.

C. Ngày đêm tuần hoàn nhau.
D. Ngày ngắn, ngày dài.

Câu 7(0.5điểm). Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là:

A. Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.
B. Thể hiện các quan niệm về tự nhiên và xã hội của dân gian.

C. Thể hiện sức mạnh của các vị thần sáng tạo thế giới.

D. Thể hiện các tín ngưỡng dân gian về sự tôn thờ các vị thần sáng tạo thế giới.

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 8(0.5điểm). Theo anh/chị, có thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” không? Vì sao?
Câu 9(1.0điểm). Cách lí giải của dân gian trong văn bản trên cho em hiểu được điều gì?
Câu 10(1.0điểm). Theo anh/chị, câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng có ảnh hưởng gì đến nhận thức của giới trẻ ngày nay.
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Anh/chị hãy viết một bài văn phân tích sự hấp dẫn của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
------ Hết ------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

                  
           (HDC gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn:  Ngữ văn   – Lớp: 10
Thời gian: 90 phút(không kể thời gian giao đề)
                                  MÃ ĐỀ 02                                                                      




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn chấm.

- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
	

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0
	6.0

	
	1
	C
	0.5
	

	
	2
	A
	0.5
	

	
	3
	D
	0.5
	

	
	4
	A
	0.5
	

	
	5
	C
	0.5
	

	
	6
	B
	0.5
	

	
	7
	A
	0.5
	

	
	8
	Không thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” vì chi tiết này nhằm lý giải hiện tượng ánh sáng mặt trăng dịu dàng hơn mặt trời, người hạ giới ưa thích ánh sáng của mặt trăng, hiện tượng trăng quầng do lớp tro hiện lên.
Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như Đáp án: 0.5 điểm.

- Trả lời được 01 trong 02 ý: 0.25 điểm.
	0.5
	

	
	9
	Nhận xét cách lý giải:

- Lý giải các hiện tượng theo trí tưởng tượng, trực quan.

- Thể hiện nhận thức sơ khai, đơn giản của dân gian về các hiện tượng tự nhiên.

- Khát vọng muốn khám phá, giải thích quá trình tạo lập thế giới xung quanh.

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày thuyết phục: 1.0 điểm.

​- Trình bày chung chung: 0.5 điểm - 0.75 điểm.

- Trình bày thiếu thuyết phục: 0.25 điểm.
	1.0
	

	
	10
	- Nó giúp các thế hệ trẻ có thể giải thích được những thắc mắc của mình về thế giới xung quanh, về nguồn gốc những hiện tượng thiên nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

- Các câu truyện thần thoại còn giúp thế hệ trẻ hiểu được rằng con người đã hình dung về vũ trụ như thế nào trong thế giới hoang sơ thuở ban đầu.

- Thể hiện sự tôn trọng với di sản văn học dân gian của người xưa.

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày thuyết phục: 1.0 điểm.

​- Trình bày chung chung: 0.5 điểm - 0.75 điểm.

- Trình bày thiếu thuyết phục: 0.25 điểm.
	1.0
	

	II
	
	VIẾT
	4.0
	4.0

	
	
	Hãy viết một bài văn  phân tích sự hấp dẫn của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
	
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề

Sức hấp dẫn về nội dung và đặc sắc nghệ thuật truyện thần thoại Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
	0.25
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách; đảm bảo các yêu cầu sau:
	
	

	
	
	* Giới thiệu truyện thần thoại Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng và nêu nội dung khái quát cần phân tích.

Hướng dẫn chấm: 

- Giới thiệu truyện kể: 0.25 điểm

- Khái quát nội dung cần phân tích : 0.25 điểm
	0.5
	

	
	
	*  Hấp dẫn về nội dung
- Truyện xoay quanh việc lý giải các hiện tượng thiên nhiên của mặt trời và mặt trăng.

- Khát vọng tìm hiểu thế giới, chinh phục tự nhiên của con người.

- Thể hiện sự tôn trọng trí tuệ dân gian trong việc hình dung về thế giới.

* Hấp dẫn về nghệ thuật

- Dựa vào đặc trưng của Thần thoại (không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật) để phân tích về giá trị nghệ thuật trong truyện.

- Trí tưởng tượng phong phú, trực quan sinh động, nhiều chi tiết thú vị, hấp dẫn.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2.0 điểm

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1.25 điểm  - 1.75 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0.25 điểm - 1.0 điểm
	2.0
	

	
	
	* Đánh giá:

- Tổng kết lại giá trị về nội dung và nghệ thuật, thông điệp câu chuyện

- Nêu suy nghĩ, nhận thức bản thân.

Hướng dẫn chấm:

Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5
	

	
	
	* Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25
	

	
	
	* Sáng tạo

Vận dụng hợp lý các thao tác nghị luận; thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.25
	

	TỔNG ĐIỂM (I + II)
	10.0
	10.0


                                                     -HẾT-
- HẾT - 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐỀ CHÍNH THỨC
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